
Mẫu số 04. Thiết đồ tổng hợp công trình khoan 

Tên công trình: 

Tỷ lệ: 

Tọa độ: X…….; 

Y…….; 

H……. (m) 

Phương vị và góc nghiêng LK 

Ngày khởi công: ngày, tháng, năm 

Ngày kết thúc: ngày, tháng, năm 

Độ sâu khoan được: (m) 

  

Thước 
tỷ lệ 

Đường 
kính lỗ 
khoan 

Mức độ thu hồi 
lõi khoan 

Góc 
dốc 
lớp 
(độ) 

Mô tả Kết quả đo 
carota (nếu có) 

Đối sánh 
kết quả 

chiều sâu 
vách, trụ 

quăng giữa 
K và 

Carota. 

Lựa chọn 
chiều sâu 

quặng tham 
gia tính TL, 

TN 

Chiều 
sâu 
trụ 
lớp 

Cột 
địa 
tầng 

Tỷ lệ 
lấy 
mẫu 
(%) 

     

    1   85     
(thể hiện hết kết 
quả đo, đúng độ 

sâu) 
    

  

Người theo dõi      Chủ nhiệm đề án 

  Bảng kết quả đo độ lệch 
  Số TT Chiều 

sâu 
Góc 

phương vị 

(β) 

Góc dốc 

(α) 

  



Bảng kết quả phân tích (mẫu định lượng nếu có) 

STT Số hiệu mẫu 
Chiều sâu lấy mẫu Kết quả phân tích (các chỉ tiêu) 

Từ Đến           

                  

  

 


